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I. GIỚI THIỆU HỌC PHẦN

1. Vị trí hoặc điều kiện tiên quyết để thực hiện học phần
Học phần cung cấp các kiến thức về các thiết bị, các chi tiết, phần tử cơ bản của thiết bị khí nén và ứng dụng của nó trong sản xuất cũng như phương pháp thiết kế, lắp đặt và vận hành các hệ thống khí nén trong ngành Cơ khí chế tạo.
        
 2. Mục tiêu
Sau khi học xong học phần này, học sinh trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc của các thiết bị khí nén, các ứng dụng của nó trong sản xuất; nêu được quy trình lắp đặt, vận hành các hệ thống khí nén thông dụng.
II. BẢNG PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH
	Thứ tự
	TÊN CHƯƠNG, BÀI
	SỐ TIẾT

	
	
	LT
	BT
	KT
	TS

	Chương I
	HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN
	11
	5
	1
	17

	Bài 1
	Những khái niệm cơ bản về điều khiển khí nén
	3
	
	
	3

	Bài 2
	Những phần tử cơ bản dùng trong hệ thống khí nén
	5
	
	
	5

	Bài 3
	Phương pháp thiết kế mạch điều khiển bằng khí nén.
	2
	5
	1
	8

	Bài 4
	Hướng dẫn sử dụng phần mềm FluidSIM-P demo
	1
	
	
	1

	Chương II
	HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN BẰNG ĐIỆN (ĐIỆN KHÍ NÉN)
	7
	5
	1
	13

	Bài 5
	Những khái niệm cơ bản về điều khiển điện khí nén
	2
	
	
	2

	Bài 6
	Những phần tử cơ bản dùng trong hệ thống điều khiển điện - khí nén
	3
	
	
	3

	Bài 7
	Phương pháp thiết kế mạch điều khiển bằng điện - khí nén
	2
	5
	1
	8

	TỔNG CỘNG
	18
	10
	2
	30


III. NỘI DUNG CHI TIẾT
CHƯƠNG I. HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN
Bài 1. NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN

Mục tiêu: Học sinh trình bày được những đặc trưng của khí nén, khả năng ứng dụng của khí nén trong công nghiệp, ưu nhược điểm của hệ thống truyền động bằng khí nén.
I. Sự phát triển của kỹ thuật khí nén 

II. Những đặc trưng của không khí  nén 

III. Đặc tính của khí nén 

IV. Các đại lượng vật lý 

V. Khả năng ứng dụng của khí nén 

1. Trong lĩnh vực điều khiển 

2. Hệ thống truyền động 

VI. Ưu nhược điểm của hệ thống truyền  động bằng khí nén 

1. Ưu điểm 

2. Nhược điểm 

Bài 2.  NHỮNG PHẦN TỬ CƠ BẢN DÙNG TRONG HỆ THỐNG KHÍ NÉN
Mục tiêu: phân biệt và trình bày được nguyên lý hoạt động và các ký hiệu thường dùng của các phần tử cơ bản dùng trong hệ thống điều khiển bằng khí nén.
I. Khái niệm 

II. Van đảo chiều 

1. Ký hiệu 

2. Van đảo chiều không duy trì 3/2 

3. Van đảo chiều không duy trì 5/2 

4. Van đảo chiều duy trì 3/2 

5. Van đảo chiều duy trì 5/2
6.  Van đảo chiều duy trì 5/3
III. Cơ cấu chấp hành 

1. Xy lanh tác động một phía 

2. Xy lanh tác động hai phía 

IV. Công tắc hành trình

1. Công tắc hành trình tác động hai chiều 

2. Công tắc hành trình tác động một chiều 
1. V. Van tiết lưu 

2. Van tiết lưu một chiều 

3. Van tiết lưu hai chiều 

VI. Van áp suất 

1. Van an toàn 

2. Van tràn 

VII. Bình sấy khí
VIII. Các ký hiệu thường dùng trong khí nén 

Bài 3. PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ MẠCH ĐIỀU KHIỂN BẰNG KHÍ NÉN
Mục tiêu: thực hiện được các phương pháp thiết kế mạch điều khiển bằng khí nén.
I. Phương pháp thiết kế mạch theo chu trình

II.  Phương pháp thiết kế mạch theo tầng

Bài 4. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM FLUIDSIM-P DEMO
Mục tiêu: sử dụng được phần mềm FluidSIM-P và ứng dụng kiểm tra các mạch  điều khiển bằng khí nén đã thiết kế.
I. Giới thiệu giao diện FluidSIM-P Demo

II. Cách thiết lập mạch điều khiển với sự trợ giúp của FluidSIM-P 
CHƯƠNG II . HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN BẰNG ĐIỆN (ĐIỆN - KHÍ NÉN)

Bài 5. NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN - KHÍ NÉN
Mục tiêu: Trình bày được những khái niệm cơ bản thường dùng trong hệ thống điều khiển bằng điện - khí nén.
I. Khái niệm cơ bản về kĩ thuật điện tử 

1. Điện trường 

2. Từ trường 

3. Cảm ứng điện từ 

II. Khái niệm cơ bản về  điện từ

1. Chất bán dẫn 

2. Sơ đồ mạch thông dụng 

Bài 6. NHỮNG PHẦN TỬ CƠ BẢN TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN - KHÍ NÉN
Mục tiêu: Phân biệt, trình bày được nguyên lý hoạt động và các ký hiệu thường dùng của các phần tử cơ bản dùng trong hệ thống điều khiển bằng điện - khí nén.
I. Nút nhấn

1. Nút nhấn thường mở 

2. Nút nhấn thường đóng 

II. Van điện từ 

1. Van điện từ 3/2 không duy trì 

2. Van điện từ 5/2 không duy trì 

3. Van điện từ 3/2 duy trì 

4. Van điện từ 5/2  duy trì 

III. Công tắc hành trình 

1. Công tắc hành trình thường mở 

2. Công tắc hành trình thường đóng 

IV. Relay 

Bài 7.  PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ MẠCH ĐIỀU KHIỂN BẰNG ĐIỆN - KHÍ NÉN
Mục tiêu: Thực hiện được các phương pháp thiết kế mạch điều khiển bằng điện - khí nén.
I. Phương pháp thiết kế mạch theo tầng

II.  Phương pháp thiết kế mạch theo nhịp

IV.  HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

         Yêu cầu các bài giảng lý thuyết phải có mô hình hoạt động hoặc kết hợp chiếu phim, nhất là phần các nguyên lý hoạt động của các mạch điều khiển đơn giản. Đối với những phần học nếu không có phim thì cho học sinh tham quan thực tế trước khi dạy và kết hợp chặt chẽ các phương pháp giảng dạy.         

V. TÀI LIỆU GIẢNG DẠY CHÍNH 
Tài liệu giảng dạy Công nghệ khí nén (TCCN) của Khoa Cơ khí Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh.

VI.  TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Nguyễn Thành Trí. Điều khiển bằng khí nén trong tự động hóa kỹ nghệ. NXB Đà Nẵng

2. Nguyễn Ngọc Phương - Hệ thống điều khiển bằng khí nén – NXB giáo dục – 1998

3. Pneumatics, Basic Lavel TP 101, Festo Didactic, 1989
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